
Bên mời thầu liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Bảng sau:
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thầu
Đơn vị

tính
Địa điểm thực hiện dịch vụ

Ngày hoàn
thành dịch vụ

1

Phóng sự 01: Tìm hiểu tục nhuộm răng đen
truyền thống của người Lào ở bản Nà Luồng
– xã Bản Bo, Lai Châu.
- Thể loại: Phóng sự chính luận.
- Thời lượng: 4-5 phút.
- Kênh phát sóng: VTV3 – Đài Truyền hình
Việt Nam.
- Thời gian phát sóng: Khung giờ 10h50
(vào một trong các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 5
hoặc thứ 6 trong tuần).
- Số lần phát: 01 lần và đăng trên Facebook, Theo quy định tại Chương V

1.1 Chi phí sản xuất Theo quy định tại Chương V

1.1.1
Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 3,1400 Công

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.1.2
Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 0,3600 Công

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.1.3
Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 0,1600 Công

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.1.4
Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 0,0100 Công

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.1.5
Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 0,0200 Công

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.1.6
Phát thanh viên hạng III Theo quy định tại Chương V 2,7500 Công

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.1.7
Phóng viên hạng III Theo quy định tại Chương V 1,8800 Công

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.1.8
Quay phim viên hạng III Theo quy định tại Chương V 0,1600 Công

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.2 Máy sử dụng Theo quy định tại Chương V
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1.2.1
Hệ thống dựng phi tuyến Theo quy định tại Chương V 4,6300 Giờ

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.2.2
Hệ thống phòng đọc Theo quy định tại Chương V 0,1900 Giờ

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.2.3
Máy in Theo quy định tại Chương V 0,0200 Giờ

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.2.4
Máy quay phim HD Theo quy định tại Chương V 13,0000 Giờ

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.2.5
Máy tính Theo quy định tại Chương V 35,0000 Giờ

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.3 Vật liệu sử dụng Theo quy định tại Chương V

1.3.1
Giấy Double A Theo quy định tại Chương V 0,0300 Ram

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.3.2
Mực in Theo quy định tại Chương V 0,0100 Hộp

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.4
Chi phí thuê Flycam (Phantom 4 Pro) (1
cái*4 ngày) Theo quy định tại Chương V 4,0000 Cái

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.5

Chi phí chuyên gia: Chuyên gia tư vấn có
bằng thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành tư
vấn và có từ 8 năm kinh nghiệm trở lên trong
chuyên ngành tư vấn (tương ứng CG1) Theo quy định tại Chương V 1,0000 Công

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.6 Phụ cấp lưu trú đoàn quay phim Theo quy định tại Chương V

1.6.1
Cán bộ khảo sát trước khi triển khai quay
phim (5 người * 4 ngày) Theo quy định tại Chương V 20,0000 Ngày

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.6.2
Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.6.3
Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.6.4
Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.6.5
Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.6.6
Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.6.7
Phát thanh viên hạng III Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.6.8
Phóng viên hạng III Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày



1.6.9
Quay phim viên hạng III Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.6.10
Chuyên gia Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.7 Tiền thuê phòng nghỉ đoàn quay phim Theo quy định tại Chương V

1.7.1
Cán bộ khảo sát trước khi quay phim (5
người * 3 ngày) Theo quy định tại Chương V 15,0000 Ngày

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.7.2
Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.7.3
Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.7.4
Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.7.5
Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.7.6
Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.7.7
Phát thanh viên hạng III Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.7.8
Phóng viên hạng III Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.7.9
Quay phim viên hạng III Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.7.10
Chuyên gia Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.8 Thuê xe ô tô đi quay phim Theo quy định tại Chương V

1.8.1
Thuê xe ô tô 7 chỗ đi khảo sát (Có lái) Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.8.2
Thuê xe ô tô 16 chỗ đi quay phim (Có lái) Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.9
Chi phí nhuận bút (Tỷ lệ phần trăm (%) chi
phí sản xuất) Theo quy định tại Chương V

1.9.1
Biên kịch (3,2%) Theo quy định tại Chương V 1,0000 Gói

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.9.2
Đạo diễn (3,2%) Theo quy định tại Chương V 1,0000 Gói

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày

1.9.3
Nhạc sỹ (0,7%) Theo quy định tại Chương V 1,0000 Gói

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày



1.10
Chi phí phát sóng Theo quy định tại Chương V 1,0000 Phóng sự

Bản Nà Luồng - xã Bản Bo,
Lai Châu 45 ngày
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Phóng sự 02: Khám phá, trải nghiệm hệ sinh
thái nông nghiệp gắn với phát triển du lịch
xanh tại xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
- Thể loại chương trình: Phóng sự chính
luận.
- Thời lượng: 4-5 phút.
- Thời gian phát sóng: Khung giờ 17h20
(vào một trong các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6
hoặc chủ nhật trong tuần).
- Kênh phát sóng: VTV1 – Đài Truyền hình Theo quy định tại Chương V

2.1 Chi phí sản xuất Theo quy định tại Chương V
2.1.1 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 3,1400 Công Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
2.1.2 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 0,3600 Công Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
2.1.3 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 0,1600 Công Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
2.1.4 Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 0,0100 Công Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
2.1.5 Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 0,0200 Công Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
2.1.6 Phát thanh viên hạng III Theo quy định tại Chương V 2,7500 Công Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
2.1.7 Phóng viên hạng III Theo quy định tại Chương V 1,8800 Công Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
2.1.8 Quay phim viên hạng III Theo quy định tại Chương V 0,1600 Công Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
2.2 Máy sử dụng Theo quy định tại Chương V

2.2.1 Hệ thống dựng phi tuyến Theo quy định tại Chương V 4,6300 Giờ Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
2.2.2 Hệ thống phòng đọc Theo quy định tại Chương V 0,1900 Giờ Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
2.2.3 Máy in Theo quy định tại Chương V 0,0200 Giờ Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
2.2.4 Máy quay phim HD Theo quy định tại Chương V 13,0000 Giờ Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
2.2.5 Máy tính Theo quy định tại Chương V 35,0000 Giờ Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
2.3 Vật liệu sử dụng Theo quy định tại Chương V

2.3.1 Giấy Double A Theo quy định tại Chương V 0,0300 Ram Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
2.3.2 Mực in Theo quy định tại Chương V 0,0100 Hộp Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày

2.4
Chi phí thuê Flycam (Phantom 4 Pro) (1
cái*4 ngày) Theo quy định tại Chương V 4,0000 Cái Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày

2.5

Chi phí chuyên gia: Chuyên gia tư vấn có
bằng thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành tư
vấn và có từ 8 năm kinh nghiệm trở lên trong
chuyên ngành tư vấn (tương ứng CG1) Theo quy định tại Chương V 1,0000 Công Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày

2.6 Phụ cấp lưu trú đoàn quay phim Theo quy định tại Chương V



2.6.1
Cán bộ khảo sát trước khi triển khai quay
phim (5 người * 4 ngày) Theo quy định tại Chương V 20,0000 Ngày Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày

2.6.2 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
2.6.3 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
2.6.4 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
2.6.5 Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
2.6.6 Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
2.6.7 Phát thanh viên hạng III Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
2.6.8 Phóng viên hạng III Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
2.6.9 Quay phim viên hạng III Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày

2.6.10 Chuyên gia Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
2.7 Tiền thuê phòng nghỉ đoàn quay phim Theo quy định tại Chương V

2.7.1
Cán bộ khảo sát trước khi quay phim (5
người * 3 ngày) Theo quy định tại Chương V 15,0000 Ngày Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày

2.7.2 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
2.7.3 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
2.7.4 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
2.7.5 Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
2.7.6 Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
2.7.7 Phát thanh viên hạng III Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
2.7.8 Phóng viên hạng III Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
2.7.9 Quay phim viên hạng III Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày

2.7.10 Chuyên gia Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
2.8 Thuê xe ô tô đi quay phim Theo quy định tại Chương V

2.8.1 Thuê xe ô tô 7 chỗ đi khảo sát (Có lái) Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
2.8.2 Thuê xe ô tô 16 chỗ đi quay phim (Có lái) Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày

2.9
Chi phí nhuận bút (Tỷ lệ phần trăm (%) chi
phí sản xuất) Theo quy định tại Chương V

2.9.1 Biên kịch (3,2%) Theo quy định tại Chương V 1,0000 Gói Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
2.9.2 Đạo diễn (3,2%) Theo quy định tại Chương V 1,0000 Gói Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
2.9.3 Nhạc sỹ (0,7%) Theo quy định tại Chương V 1,0000 Gói Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
2.10 Chi phí phát sóng Theo quy định tại Chương V 1,0000 Phóng sự Xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
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đồng Lao Chải 1, xã Khun Há, tỉnh Lai Châu.
- Thể loại chương trình: Phóng sự chính
luận.
- Thời lượng: 4-5 phút.
- Thời gian phát sóng: Khung giờ 17h20
(vào một trong các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6
hoặc chủ nhật trong tuần).
- Kênh phát sóng: VTV1 – Đài Truyền hình
Việt Nam. Theo quy định tại Chương V

3.1 Chi phí sản xuất Theo quy định tại Chương V
3.1.1 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 3,1400 Công Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
3.1.2 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 0,3600 Công Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
3.1.3 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 0,1600 Công Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
3.1.4 Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 0,0100 Công Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
3.1.5 Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 0,0200 Công Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
3.1.6 Phát thanh viên hạng III Theo quy định tại Chương V 2,7500 Công Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
3.1.7 Phóng viên hạng III Theo quy định tại Chương V 1,8800 Công Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
3.1.8 Quay phim viên hạng III Theo quy định tại Chương V 0,1600 Công Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
3.2 Máy sử dụng Theo quy định tại Chương V

3.2.1 Hệ thống dựng phi tuyến Theo quy định tại Chương V 4,6300 Giờ Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
3.2.2 Hệ thống phòng đọc Theo quy định tại Chương V 0,1900 Giờ Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
3.2.3 Máy in Theo quy định tại Chương V 0,0200 Giờ Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
3.2.4 Máy quay phim HD Theo quy định tại Chương V 13,0000 Giờ Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
3.2.5 Máy tính Theo quy định tại Chương V 35,0000 Giờ Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
3.3 Vật liệu sử dụng Theo quy định tại Chương V

3.3.1 Giấy Double A Theo quy định tại Chương V 0,0300 Ram Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
3.3.2 Mực in Theo quy định tại Chương V 0,0100 Hộp Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày

3.4
Chi phí thuê Flycam (Phantom 4 Pro) (1
cái*4 ngày) Theo quy định tại Chương V 4,0000 Cái Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày

3.5

Chi phí chuyên gia: Chuyên gia tư vấn có
bằng thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành tư
vấn và có từ 8 năm kinh nghiệm trở lên trong
chuyên ngành tư vấn (tương ứng CG1) Theo quy định tại Chương V 1,0000 Công Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày

3.6 Phụ cấp lưu trú đoàn quay phim Theo quy định tại Chương V

3.6.1
Cán bộ khảo sát trước khi triển khai quay
phim (5 người * 4 ngày) Theo quy định tại Chương V 20,0000 Ngày Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày

3.6.2 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày



3.6.3 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
3.6.4 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
3.6.5 Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
3.6.6 Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
3.6.7 Phát thanh viên hạng III Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
3.6.8 Phóng viên hạng III Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
3.6.9 Quay phim viên hạng III Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày

3.6.10 Chuyên gia Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
3.7 Tiền thuê phòng nghỉ đoàn quay phim Theo quy định tại Chương V

3.7.1
Cán bộ khảo sát trước khi quay phim (5
người * 3 ngày) Theo quy định tại Chương V 15,0000 Ngày Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày

3.7.2 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
3.7.3 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
3.7.4 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
3.7.5 Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
3.7.6 Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
3.7.7 Phát thanh viên hạng III Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
3.7.8 Phóng viên hạng III Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
3.7.9 Quay phim viên hạng III Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày

3.7.10 Chuyên gia Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
3.8 Thuê xe ô tô đi quay phim Theo quy định tại Chương V

3.8.1 Thuê xe ô tô 7 chỗ đi khảo sát (Có lái) Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
3.8.2 Thuê xe ô tô 16 chỗ đi quay phim (Có lái) Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày

3.9
Chi phí nhuận bút (Tỷ lệ phần trăm (%) chi
phí sản xuất) Theo quy định tại Chương V

3.9.1 Biên kịch (3,2%) Theo quy định tại Chương V 1,0000 Gói Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
3.9.2 Đạo diễn (3,2%) Theo quy định tại Chương V 1,0000 Gói Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
3.9.3 Nhạc sỹ (0,7%) Theo quy định tại Chương V 1,0000 Gói Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
3.10 Chi phí phát sóng Theo quy định tại Chương V 1,0000 Phóng sự Xã Khun Há, tỉnh Lai Châu. 45 ngày
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Phóng sự 04: Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu - Điểm đến du lịch cộng đồng
hấp dẫn ở Tây Bắc.
- Thể loại chương trình: Phóng sự chính
luận.
- Thời lượng: 4-5 phút.
- Thời gian phát sóng: Khung giờ 17h20
(vào một trong các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6
hoặc chủ nhật trong tuần).
- Kênh phát sóng: VTV1 – Đài Truyền hình Theo quy định tại Chương V

4.1 Chi phí sản xuất Theo quy định tại Chương V

4.1.1
Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 3,1400 Công

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.1.2
Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 0,3600 Công

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.1.3
Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 0,1600 Công

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.1.4
Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 0,0100 Công

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.1.5
Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 0,0200 Công

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.1.6
Phát thanh viên hạng III Theo quy định tại Chương V 2,7500 Công

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.1.7
Phóng viên hạng III Theo quy định tại Chương V 1,8800 Công

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.1.8
Quay phim viên hạng III Theo quy định tại Chương V 0,1600 Công

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.2 Máy sử dụng Theo quy định tại Chương V

4.2.1
Hệ thống dựng phi tuyến Theo quy định tại Chương V 4,6300 Giờ

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.2.2
Hệ thống phòng đọc Theo quy định tại Chương V 0,1900 Giờ

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.2.3
Máy in Theo quy định tại Chương V 0,0200 Giờ

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.2.4
Máy quay phim HD Theo quy định tại Chương V 13,0000 Giờ

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày



4.2.5
Máy tính Theo quy định tại Chương V 35,0000 Giờ

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.3 Vật liệu sử dụng Theo quy định tại Chương V

4.3.1
Giấy Double A Theo quy định tại Chương V 0,0300 Ram

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.3.2
Mực in Theo quy định tại Chương V 0,0100 Hộp

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.4
Chi phí thuê Flycam (Phantom 4 Pro) (1
cái*4 ngày) Theo quy định tại Chương V 4,0000 Cái

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.5

Chi phí chuyên gia: Chuyên gia tư vấn có
bằng thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành tư
vấn và có từ 8 năm kinh nghiệm trở lên trong
chuyên ngành tư vấn (tương ứng CG1) Theo quy định tại Chương V 1,0000 Công

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.6 Phụ cấp lưu trú đoàn quay phim Theo quy định tại Chương V

4.6.1
Cán bộ khảo sát trước khi triển khai quay
phim (5 người * 4 ngày) Theo quy định tại Chương V 20,0000 Ngày

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.6.2
Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.6.3
Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.6.4
Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.6.5
Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.6.6
Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.6.7
Phát thanh viên hạng III Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.6.8
Phóng viên hạng III Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.6.9
Quay phim viên hạng III Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.6.10
Chuyên gia Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.7 Tiền thuê phòng nghỉ đoàn quay phim Theo quy định tại Chương V

4.7.1
Cán bộ khảo sát trước khi quay phim (5
người * 3 ngày) Theo quy định tại Chương V 15,0000 Ngày

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.7.2
Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày



4.7.3
Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.7.4
Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.7.5
Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.7.6
Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.7.7
Phát thanh viên hạng III Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.7.8
Phóng viên hạng III Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.7.9
Quay phim viên hạng III Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.7.10
Chuyên gia Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.8 Thuê xe ô tô đi quay phim Theo quy định tại Chương V

4.8.1
Thuê xe ô tô 7 chỗ đi khảo sát (Có lái) Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.8.2
Thuê xe ô tô 16 chỗ đi quay phim (Có lái) Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.9
Chi phí nhuận bút (Tỷ lệ phần trăm (%) chi
phí sản xuất) Theo quy định tại Chương V

4.9.1
Biên kịch (3,2%) Theo quy định tại Chương V 1,0000 Gói

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.9.2
Đạo diễn (3,2%) Theo quy định tại Chương V 1,0000 Gói

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.9.3
Nhạc sỹ (0,7%) Theo quy định tại Chương V 1,0000 Gói

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày

4.10
Chi phí phát sóng Theo quy định tại Chương V 1,0000 Phóng sự

Bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng,
tỉnh Lai Châu 45 ngày
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Phóng sự 05: Bảo tồn và phát huy giá trị văn
hóa dân tộc Lự gắn với phát triển du lịch tại
Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh Lai Châu.
- Thể loại chương trình: Phóng sự chính
luận.
- Thời lượng: 4-5 phút.
- Thời gian phát sóng: Khung giờ 10h50
(vào một trong các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 5
hoặc thứ 6 trong tuần).
- Kênh phát sóng: VTV3 – Đài Truyền hình Theo quy định tại Chương V

5.1 Chi phí sản xuất Theo quy định tại Chương V

5.1.1
Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 3,1400 Công

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.1.2
Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 0,3600 Công

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.1.3
Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 0,1600 Công

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.1.4
Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 0,0100 Công

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.1.5
Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 0,0200 Công

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.1.6
Phát thanh viên hạng III Theo quy định tại Chương V 2,7500 Công

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.1.7
Phóng viên hạng III Theo quy định tại Chương V 1,8800 Công

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.1.8
Quay phim viên hạng III Theo quy định tại Chương V 0,1600 Công

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.2 Máy sử dụng Theo quy định tại Chương V

5.2.1
Hệ thống dựng phi tuyến Theo quy định tại Chương V 4,6300 Giờ

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.2.2
Hệ thống phòng đọc Theo quy định tại Chương V 0,1900 Giờ

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.2.3
Máy in Theo quy định tại Chương V 0,0200 Giờ

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.2.4
Máy quay phim HD Theo quy định tại Chương V 13,0000 Giờ

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày



5.2.5
Máy tính Theo quy định tại Chương V 35,0000 Giờ

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.3 Vật liệu sử dụng Theo quy định tại Chương V

5.3.1
Giấy Double A Theo quy định tại Chương V 0,0300 Ram

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.3.2
Mực in Theo quy định tại Chương V 0,0100 Hộp

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.4
Chi phí thuê Flycam (Phantom 4 Pro) (1
cái*4 ngày) Theo quy định tại Chương V 4,0000 Cái

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.5

Chi phí chuyên gia: Chuyên gia tư vấn có
bằng thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành tư
vấn và có từ 8 năm kinh nghiệm trở lên trong
chuyên ngành tư vấn (tương ứng CG1) Theo quy định tại Chương V 1,0000 Công

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.6 Phụ cấp lưu trú đoàn quay phim Theo quy định tại Chương V

5.6.1
Cán bộ khảo sát trước khi triển khai quay
phim (5 người * 4 ngày) Theo quy định tại Chương V 20,0000 Ngày

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.6.2
Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.6.3
Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.6.4
Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.6.5
Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.6.6
Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.6.7
Phát thanh viên hạng III Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.6.8
Phóng viên hạng III Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.6.9
Quay phim viên hạng III Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.6.10
Chuyên gia Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.7 Tiền thuê phòng nghỉ đoàn quay phim Theo quy định tại Chương V

5.7.1
Cán bộ khảo sát trước khi quay phim (5
người * 3 ngày) Theo quy định tại Chương V 15,0000 Ngày

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.7.2
Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày



5.7.3
Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.7.4
Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.7.5
Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.7.6
Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.7.7
Phát thanh viên hạng III Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.7.8
Phóng viên hạng III Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.7.9
Quay phim viên hạng III Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.7.10
Chuyên gia Theo quy định tại Chương V 3,0000 Ngày

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.8 Thuê xe ô tô đi quay phim Theo quy định tại Chương V

5.8.1
Thuê xe ô tô 7 chỗ đi khảo sát (Có lái) Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.8.2
Thuê xe ô tô 16 chỗ đi quay phim (Có lái) Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.9
Chi phí nhuận bút (Tỷ lệ phần trăm (%) chi
phí sản xuất) Theo quy định tại Chương V

5.9.1
Biên kịch (3,2%) Theo quy định tại Chương V 1,0000 Gói

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.9.2
Đạo diễn (3,2%) Theo quy định tại Chương V 1,0000 Gói

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.9.3
Nhạc sỹ (0,7%) Theo quy định tại Chương V 1,0000 Gói

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày

5.10
Chi phí phát sóng Theo quy định tại Chương V 1,0000 Phóng sự

Bản Thẳm, xã Khun Há, tỉnh
Lai Châu. 45 ngày
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Phóng sự 06: Khám phá hang động Chin
Chu Chải – Tuyệt tác của tạo hóa và tìm hiểu
bản sắc văn hóa dân tộc Mông ở Lai Châu.
- Thể loại chương trình: Phim tài liệu nghệ
thuật.
- Thời lượng: 10-12 phút.
- Thời gian phát sóng: Khung giờ 20h45 thứ
2. Theo quy định tại Chương V

6.1 Chi phí sản xuất Theo quy định tại Chương V
6.1.1 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 3,5000 Công Động Chin Chu Chải, Lai 45 ngày
6.1.2 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 0,5000 Công Động Chin Chu Chải, Lai 45 ngày
6.1.3 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 0,0700 Công Động Chin Chu Chải, Lai 45 ngày
6.1.4 Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 0,2600 Công Động Chin Chu Chải, Lai 45 ngày
6.1.5 Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 0,0300 Công Động Chin Chu Chải, Lai 45 ngày
6.1.6 Phát thanh viên hạng III Theo quy định tại Chương V 0,0300 Công Động Chin Chu Chải, Lai 45 ngày
6.1.7 Phóng viên hạng III Theo quy định tại Chương V 4,2500 Công Động Chin Chu Chải, Lai 45 ngày
6.1.8 Quay phim viên hạng III Theo quy định tại Chương V 2,8800 Công Động Chin Chu Chải, Lai 45 ngày
6.2 Máy sử dụng Theo quy định tại Chương V

6.2.1 Hệ thống dựng phi tuyến Theo quy định tại Chương V 8,8000 Giờ Động Chin Chu Chải, Lai 45 ngày
6.2.2 Hệ thống phòng đọc Theo quy định tại Chương V 0,2500 Giờ Động Chin Chu Chải, Lai 45 ngày
6.2.3 Máy in Theo quy định tại Chương V 0,0400 Giờ Động Chin Chu Chải, Lai 45 ngày
6.2.4 Máy quay phim Theo quy định tại Chương V 20,0000 Giờ Động Chin Chu Chải, Lai 45 ngày
6.2.5 Máy tính Theo quy định tại Chương V 41,0800 Giờ Động Chin Chu Chải, Lai 45 ngày
6.3 Vật liệu sử dụng Theo quy định tại Chương V

6.3.1 Giấy Double A Theo quy định tại Chương V                        0,03 Ram Động Chin Chu Chải, Lai 45 ngày
6.3.2 Mực in Theo quy định tại Chương V                        0,01 Hộp Động Chin Chu Chải, Lai 45 ngày

6.4
Chi phí thuê Flycam (Phantom 4 Pro) (1
cái*7 ngày) Theo quy định tại Chương V 7,0000 Cái

Động Chin Chu Chải, Lai
Châu 45 ngày

6.5

Chi phí chuyên gia: Chuyên gia tư vấn có
bằng thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành tư
vấn và có từ 8 năm kinh nghiệm trở lên trong
chuyên ngành tư vấn (tương ứng CG1) Theo quy định tại Chương V 1,0000 Công

Động Chin Chu Chải, Lai
Châu 45 ngày

6.6 Phụ cấp lưu trú đoàn quay phim Theo quy định tại Chương V

6.6.1
Cán bộ khảo sát trước khi triển khai quay
phim (5 người * 4 ngày) Theo quy định tại Chương V 20,0000 Ngày

Động Chin Chu Chải, Lai
Châu 45 ngày

6.6.2 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 7,0000 Ngày Động Chin Chu Chải, Lai 45 ngày
6.6.3 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 7,0000 Ngày Động Chin Chu Chải, Lai 45 ngày
6.6.4 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 7,0000 Ngày Động Chin Chu Chải, Lai 45 ngày



6.6.5 Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 7,0000 Ngày Động Chin Chu Chải, Lai 45 ngày
6.6.6 Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 7,0000 Ngày Động Chin Chu Chải, Lai 45 ngày
6.6.7 Phát thanh viên hạng III Theo quy định tại Chương V 7,0000 Ngày Động Chin Chu Chải, Lai 45 ngày
6.6.8 Phóng viên hạng III Theo quy định tại Chương V 7,0000 Ngày Động Chin Chu Chải, Lai 45 ngày
6.6.9 Quay phim viên hạng III Theo quy định tại Chương V 7,0000 Ngày Động Chin Chu Chải, Lai 45 ngày

6.6.10 Chuyên gia Theo quy định tại Chương V 7,0000 Ngày Động Chin Chu Chải, Lai 45 ngày
6.7 Tiền thuê phòng nghỉ đoàn quay phim Theo quy định tại Chương V

6.7.1
Cán bộ khảo sát trước khi quay phim (5
người * 3 ngày) Theo quy định tại Chương V 15,0000 Ngày

Động Chin Chu Chải, Lai
Châu 45 ngày

6.7.2 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 6,0000 Ngày Động Chin Chu Chải, Lai 45 ngày
6.7.3 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 6,0000 Ngày Động Chin Chu Chải, Lai 45 ngày
6.7.4 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 6,0000 Ngày Động Chin Chu Chải, Lai 45 ngày
6.7.5 Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 6,0000 Ngày Động Chin Chu Chải, Lai 45 ngày
6.7.6 Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 6,0000 Ngày Động Chin Chu Chải, Lai 45 ngày
6.7.7 Phát thanh viên hạng III Theo quy định tại Chương V 6,0000 Ngày Động Chin Chu Chải, Lai 45 ngày
6.7.8 Phóng viên hạng III Theo quy định tại Chương V 6,0000 Ngày Động Chin Chu Chải, Lai 45 ngày
6.7.9 Quay phim viên hạng III Theo quy định tại Chương V 6,0000 Ngày Động Chin Chu Chải, Lai 45 ngày

6.7.10 Chuyên gia Theo quy định tại Chương V 6,0000 Ngày Động Chin Chu Chải, Lai 45 ngày
6.8 Thuê xe ô tô đi quay phim Theo quy định tại Chương V

6.8.1 Thuê xe ô tô 7 chỗ đi khảo sát (Có lái) Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày Động Chin Chu Chải, Lai 45 ngày
6.8.2 Thuê xe ô tô 16 chỗ đi quay phim (Có lái) Theo quy định tại Chương V 7,0000 Ngày Động Chin Chu Chải, Lai 45 ngày

6.9
Chi phí nhuận bút (Tỷ lệ phần trăm (%) chi
phí sản xuất) Theo quy định tại Chương V

6.9.1 Biên kịch (3,2%) Theo quy định tại Chương V 1,0000 Gói Động Chin Chu Chải, Lai 45 ngày
6.9.2 Đạo diễn (3,2%) Theo quy định tại Chương V 1,0000 Gói Động Chin Chu Chải, Lai 45 ngày
6.9.3 Nhạc sỹ (0,7%) Theo quy định tại Chương V 1,0000 Gói Động Chin Chu Chải, Lai 45 ngày
6.10 Chi phí phát sóng Theo quy định tại Chương V 1,0000 Phóng sự Động Chin Chu Chải, Lai 45 ngày
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Phóng sự 07: Sin Suối Hồ - Điểm du lịch
cộng đồng hấp dẫn nhất ASEAN
- Thể loại chương trình: Phim tài liệu nghệ
thuật
- Thời lượng: 10-12 phút.
- Thời gian phát sóng: Khung giờ 20h45 thứ
2. Theo quy định tại Chương V

7.1 Chi phí sản xuất Theo quy định tại Chương V
7.1.1 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 3,5000 Công Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày
7.1.2 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 0,5000 Công Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày
7.1.3 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 0,0700 Công Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày
7.1.4 Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 0,2600 Công Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày



7.1.5 Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 0,0300 Công Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày
7.1.6 Phát thanh viên hạng III Theo quy định tại Chương V 0,0300 Công Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày
7.1.7 Phóng viên hạng III Theo quy định tại Chương V 4,2500 Công Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày
7.1.8 Quay phim viên hạng III Theo quy định tại Chương V 2,8800 Công Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày
7.2 Máy sử dụng Theo quy định tại Chương V

7.2.1 Hệ thống dựng phi tuyến Theo quy định tại Chương V 8,8000 Giờ Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày
7.2.2 Hệ thống phòng đọc Theo quy định tại Chương V 0,2500 Giờ Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày
7.2.3 Máy in Theo quy định tại Chương V 0,0400 Giờ Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày
7.2.4 Máy quay phim Theo quy định tại Chương V 20,0000 Giờ Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày
7.2.5 Máy tính Theo quy định tại Chương V 41,0800 Giờ Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày
7.3 Vật liệu sử dụng Theo quy định tại Chương V

7.3.1 Giấy Double A Theo quy định tại Chương V                        0,03 Ram Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày
7.3.2 Mực in Theo quy định tại Chương V                        0,01 Hộp Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày

7.4
Chi phí thuê Flycam (Phantom 4 Pro) (1
cái*7 ngày) Theo quy định tại Chương V 7,0000 Cái Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày

7.5

Chi phí chuyên gia: Chuyên gia tư vấn có
bằng thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành tư
vấn và có từ 8 năm kinh nghiệm trở lên trong
chuyên ngành tư vấn (tương ứng CG1) Theo quy định tại Chương V 1,0000 Công Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày

7.6 Phụ cấp lưu trú đoàn quay phim Theo quy định tại Chương V

7.6.1
Cán bộ khảo sát trước khi triển khai quay
phim (5 người * 4 ngày) Theo quy định tại Chương V 20,0000 Ngày Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày

7.6.2 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 7,0000 Ngày Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày
7.6.3 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 7,0000 Ngày Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày
7.6.4 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 7,0000 Ngày Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày
7.6.5 Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 7,0000 Ngày Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày
7.6.6 Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 7,0000 Ngày Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày
7.6.7 Phát thanh viên hạng III Theo quy định tại Chương V 7,0000 Ngày Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày
7.6.8 Phóng viên hạng III Theo quy định tại Chương V 7,0000 Ngày Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày
7.6.9 Quay phim viên hạng III Theo quy định tại Chương V 7,0000 Ngày Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày

7.6.10 Chuyên gia Theo quy định tại Chương V 7,0000 Ngày Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày
7.7 Tiền thuê phòng nghỉ đoàn quay phim Theo quy định tại Chương V

7.7.1
Cán bộ khảo sát trước khi quay phim (5
người * 3 ngày) Theo quy định tại Chương V 15,0000 Ngày Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày

7.7.2 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 6,0000 Ngày Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày
7.7.3 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 6,0000 Ngày Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày
7.7.4 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 6,0000 Ngày Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày
7.7.5 Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 6,0000 Ngày Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày
7.7.6 Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 6,0000 Ngày Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày
7.7.7 Phát thanh viên hạng III Theo quy định tại Chương V 6,0000 Ngày Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày



7.7.8 Phóng viên hạng III Theo quy định tại Chương V 6,0000 Ngày Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày
7.7.9 Quay phim viên hạng III Theo quy định tại Chương V 6,0000 Ngày Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày

7.7.10 Chuyên gia Theo quy định tại Chương V 6,0000 Ngày Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày
7.8 Thuê xe ô tô đi quay phim Theo quy định tại Chương V

7.8.1 Thuê xe ô tô 7 chỗ đi khảo sát (Có lái) Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày
7.8.2 Thuê xe ô tô 16 chỗ đi quay phim (Có lái) Theo quy định tại Chương V 7,0000 Ngày Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày

7.9
Chi phí nhuận bút (Tỷ lệ phần trăm (%) chi
phí sản xuất) Theo quy định tại Chương V

7.9.1 Biên kịch (3,2%) Theo quy định tại Chương V 1,0000 Gói Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày
7.9.2 Đạo diễn (3,2%) Theo quy định tại Chương V 1,0000 Gói Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày
7.9.3 Nhạc sỹ (0,7%) Theo quy định tại Chương V 1,0000 Gói Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày
7.10 Chi phí phát sóng Theo quy định tại Chương V 1,0000 Phóng sự Sin Suối Hồ, Lai Châu 45 ngày

8

Phóng sự 08: Khám phá những nét văn hóa
truyền thống của các dân tộc trên cao nguyên
Sìn Hồ (xã Sìn Hồ) và tìm hiểu mô hình phát
triển nông nghiệp gắn với phát triển du lịch
sinh thái.
- Thể loại chương trình: Phóng sự chính
luận.
- Thời lượng: 10-12 phút.
- Thời gian phát sóng: Khung giờ từ 16h40 -
17h00 chủ nhật.
-  Kênh phát sóng: HTV7 –  Đài Truyền hình Theo quy định tại Chương V

8.1 Chi phí sản xuất Theo quy định tại Chương V
8.1.1 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 3,5000 Công Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày
8.1.2 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 0,5000 Công Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày
8.1.3 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 0,0700 Công Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày
8.1.4 Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 0,2600 Công Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày
8.1.5 Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 0,0300 Công Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày
8.1.6 Phát thanh viên hạng III Theo quy định tại Chương V 0,0300 Công Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày
8.1.7 Phóng viên hạng III Theo quy định tại Chương V 4,2500 Công Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày
8.1.8 Quay phim viên hạng III Theo quy định tại Chương V 2,8800 Công Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày
8.2 Máy sử dụng Theo quy định tại Chương V

8.2.1 Hệ thống dựng phi tuyến Theo quy định tại Chương V 8,8000 Giờ Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày
8.2.2 Hệ thống phòng đọc Theo quy định tại Chương V 0,2500 Giờ Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày
8.2.3 Máy in Theo quy định tại Chương V 0,0400 Giờ Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày
8.2.4 Máy quay phim Theo quy định tại Chương V 20,0000 Giờ Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày
8.2.5 Máy tính Theo quy định tại Chương V 41,0800 Giờ Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày



8.3 Vật liệu sử dụng Theo quy định tại Chương V
8.3.1 Giấy Double A Theo quy định tại Chương V                        0,03 Ram Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày
8.3.2 Mực in Theo quy định tại Chương V                        0,01 Hộp Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày

8.4
Chi phí thuê Flycam (Phantom 4 Pro) (1
cái*7 ngày) Theo quy định tại Chương V 7,0000 Cái Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày

8.5

Chi phí chuyên gia: Chuyên gia tư vấn có
bằng thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành tư
vấn và có từ 8 năm kinh nghiệm trở lên trong
chuyên ngành tư vấn (tương ứng CG1) Theo quy định tại Chương V 1,0000 Công Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày

8.6 Phụ cấp lưu trú đoàn quay phim Theo quy định tại Chương V

8.6.1
Cán bộ khảo sát trước khi triển khai quay
phim (5 người * 4 ngày) Theo quy định tại Chương V 20,0000 Ngày Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày

8.6.2 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 7,0000 Ngày Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày
8.6.3 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 7,0000 Ngày Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày
8.6.4 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 7,0000 Ngày Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày
8.6.5 Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 7,0000 Ngày Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày
8.6.6 Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 7,0000 Ngày Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày
8.6.7 Phát thanh viên hạng III Theo quy định tại Chương V 7,0000 Ngày Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày
8.6.8 Phóng viên hạng III Theo quy định tại Chương V 7,0000 Ngày Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày
8.6.9 Quay phim viên hạng III Theo quy định tại Chương V 7,0000 Ngày Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày

8.6.10 Chuyên gia Theo quy định tại Chương V 7,0000 Ngày Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày
8.7 Tiền thuê phòng nghỉ đoàn quay phim Theo quy định tại Chương V

8.7.1
Cán bộ khảo sát trước khi quay phim (5
người * 3 ngày) Theo quy định tại Chương V 15,0000 Ngày Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày

8.7.2 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 6,0000 Ngày Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày
8.7.3 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 6,0000 Ngày Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày
8.7.4 Biên tập viên hạng III Theo quy định tại Chương V 6,0000 Ngày Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày
8.7.5 Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 6,0000 Ngày Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày
8.7.6 Kỹ thuật dựng phim hạng II Theo quy định tại Chương V 6,0000 Ngày Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày
8.7.7 Phát thanh viên hạng III Theo quy định tại Chương V 6,0000 Ngày Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày
8.7.8 Phóng viên hạng III Theo quy định tại Chương V 6,0000 Ngày Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày
8.7.9 Quay phim viên hạng III Theo quy định tại Chương V 6,0000 Ngày Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày

8.7.10 Chuyên gia Theo quy định tại Chương V 6,0000 Ngày Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày
8.8 Thuê xe ô tô đi quay phim Theo quy định tại Chương V

8.8.1 Thuê xe ô tô 7 chỗ đi khảo sát (Có lái) Theo quy định tại Chương V 4,0000 Ngày Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày
8.8.2 Thuê xe ô tô 16 chỗ đi quay phim (Có lái) Theo quy định tại Chương V 7,0000 Ngày Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày

8.9
Chi phí nhuận bút (Tỷ lệ phần trăm (%) chi
phí sản xuất) Theo quy định tại Chương V

8.9.1 Biên kịch (3,2%) Theo quy định tại Chương V 1,0000 Gói Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày
8.9.2 Đạo diễn (3,2%) Theo quy định tại Chương V 1,0000 Gói Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày



8.9.3 Nhạc sỹ (0,7%) Theo quy định tại Chương V 1,0000 Gói Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày
8.10 Chi phí phát sóng Theo quy định tại Chương V 1,0000 Phóng sự Xã Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu 45 ngày


